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đau đầu sốt

fever

Anh ấy bị sốt cao.
He has a bad fever.

Lesson 59 · Health Basics

headache

Bị đau đầu thì chẳng bao giờ
vui cả.

A headache is never fun.

Lesson 59 · Health Basics

ho đau họng

sore throat

Mary bị đau họng.
Marry has a sore throat.

Lesson 59 · Health Basics

cough

Cơn ho của tôi mãi không
dứt.

My cough is not going away.

Lesson 59 · Health Basics

sổ mũi chóng mặt

dizzy

Tôi thấy chóng mặt sau khi
xoay người.

I feel dizzy after spinning.

Lesson 59 · Health Basics

runny nose

Đó là bị sổ mũi.
That is a runny nose.

Lesson 59 · Health Basics

ốm thuốc

medicine

Đừng quên uống thuốc của
bạn.

Do not forget to take your
medicine.

Lesson 59 · Health Basics

sick

Hôm nay cô ấy cảm thấy rất
ốm.

She feels very sick today.

Lesson 59 · Health Basics
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đơn thuốc bác sĩ

doctor

Một bác sĩ giúp đỡ rất nhiều
người.

A doctor helps a lot of people.

Lesson 59 · Health Basics

prescription

Đây có phải là đơn thuốc của
ông không ạ?

Is this your prescription, sir?
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hiệu thuốc phòng khám

clinic

Ông tôi hiện đang ở phòng
khám.

Grandpa is currently at the
clinic.

Lesson 59 · Health Basics

pharmacy

Thỉnh thoảng chúng tôi ghé
qua hiệu thuốc.

We visit the pharmacy
sometimes.
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hắt hơi đau cơ

sore muscles

Việc tập luyện khiến tôi bị
đau cơ.

My training caused sore
muscles.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

sneeze

Cái hắt hơi đó to thật đấy.
That sneeze was very loud.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

chuột rút đau cổ

stiff neck

Làm sao để chữa đau cổ
đây?

How do I fix this stiff neck?

Lesson 80 · Symptoms & Pain

cramp

Bị chuột rút chân là tệ nhất.
Leg cramps are the worst.

Lesson 80 · Symptoms & Pain
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vết bầm đau bụng

stomach ache

Hôm qua tôi bị đau bụng.
I got a stomach ache

yesterday.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

bruise

Tôi có một vết bầm lớn.
I have a big bruise.
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đau răng đau lưng

back pain

Hôm nay bà bị đau lưng.
Grandma has back pain today.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

toothache

Đó là một cơn đau răng tồi
tệ.

That is a bad toothache.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

đau tai sự kiệt sức

exhaustion

Công việc của bạn có thể
gây ra sự kiệt sức.
Your job can cause

exhaustion.
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earache

Anh ấy đang bị đau tai.
He has an earache now.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

dị ứng Ở đây đau quá

It hurts here.

Ở đây đau quá.
It hurts here.

Lesson 80 · Symptoms & Pain

allergy

Chứng dị ứng của tôi tệ nhất
là vào mùa xuân.

My allergy is the worst in
spring.

Lesson 80 · Symptoms & Pain
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khóc rụng

fall

Quả rụng từ trên cây xuống.
The fruit falls from the tree.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

cry

Đứa trẻ buồn đang khóc.
The sad child is crying.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

ốm khỏe

fine

Hôm nay tôi cảm thấy khỏe.
I feel fine today.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

ill

Đứa trẻ đang rất ốm.
The child is very ill.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

cắt băng

bandage

Anh ấy băng vết thương lại.
He put a bandage on the

wound.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

cut

Cô ấy cắt bánh mì.
She cuts the bread.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

cháy cào

scratch

Con mèo đã cào vào tay tôi.
The cat scratched my arm.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

burn

Gỗ khô cháy rất nhanh.
The dry wood burns quickly.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid
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va vết sẹo

scar

Anh ấy chạm vào vết sẹo
cũ.

He touched the old scar.
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bump

Tôi bị va đầu vào cạnh bàn.
I bumped my head.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid

khỏi lành

heal

Vết thương sâu đó sẽ lành.
The deep wound will heal.
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recover

Anh ấy đã khỏi bệnh.
He recovered from the illness.

Lesson 81 · Aches, Cuts & First Aid
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